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I. Phần thực vật


Câu 1 (2 điểm):

Người ta phát hiện hai nguyên tố khoáng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp chlorophyll. Khi thiếu một trong hai nguyên tố này đều xuất hiện tình trạng vàng lá.


a) Xác định hai loại nguyên tố và trình bày vai trò sinh lí của hai loại nguyên tố này đối với quá trình quang hợp của  cây xanh.


b) Thiết kế thí nghiệm nhỏ chứng minh vai trò của hai nguyên tố khoáng này.

Câu 2 (2 điểm):
a) Về quá trình cố định nitơ, hãy giải thích vì sao tồn tại hai nhóm vi khuẩn cố định nitơ: nhóm tự do và nhóm cộng sinh?
b) Xét quá trình quang hợp của cây C3 và cây C4, người ta nhận thấy rằng: cây C4 tiêu thụ năng lượng nhiều hơn cây C3 để tổng hợp một phân tử glucôzơ nhưng lại có hiệu quả quang hợp cao hơn. Hãy giải thích.

Câu 3 (2 điểm):

a) Người ta quan sát ở hạt cây đước đỏ (Rhizophora mangle) nảy mầm khi vẫn còn trên cây, hiện tượng này cũng bắt gặp ở một dòng ngô có hạt nảy mầm khi vẫn còn trên quả. Hai hiện tượng này do sự  thiếu hụt một loại hoocmôn nào? Hãy trình bày chức năng của loại hoocmôn trên.
b) Gieo hạt trên giá chứa đất ẩm có đục lỗ. Treo nghiêng giá đỡ 450, người ta thấy rễ cây phát triển theo hình làn sóng. Cho biết mục đích của thí nghiệm và giải thích kết quả?

Câu 4 (2 điểm):

a) Người ta sử dụng điểm bù ánh sáng để xác định cây ưa bóng và cây ưa sáng. Hãy nêu nguyên tắc của phương pháp này?

b) Rút sắc tố ra khỏi lá thực vật và bằng phương pháp sắc kí trên giấy ta thu được 4 vạch màu. Bằng kiến thức đã học hãy viết tên sắc tố ở các vạch từ 1 đến 4 và giải thích tại sao?


4…………………………


3…………………………


2…………………………


1…………………………


0…………………………(vạch xuất phát)

Câu 5 (2 điểm): Cho sơ đồ cố định CO2 trong pha tối của cây ngô như sau: 

Hãy cho biết: 

a) Tên chu trình? Các giai đoạn 1, 2, 3 diễn ra ở vị trí và thời gian nào? 


b)  Quá trình này thể hiện tính thích nghi ở thực vật với môi trường sống như thế nào?

c) So với lúa thì năng suất của loài này cao hơn hay thấp hơn? Vì sao?

II. Phần động vật


Câu 6 (2 điểm):

a) Nêu cấu tạo phù hợp với chức năng tiêu hóa thức ăn thực vật ở chim và thú?


b) Tại sao ở trẻ em, khi bị tiêu chảy thì có thể nguy hiểm đến tính mạng? Cơ chế sinh lí nào giúp cơ thể trở lại bình thường?


Câu 7 (2 điểm):

a) Một bệnh nhân hở van tim (van nhĩ thất đóng không kín):

- Nhịp tim của bệnh nhân có thay đổi không? Tại sao?


- Lượng máu tim bơm lên động mạch chủ trong mỗi chu kì tim (thể tích tâm thu) có thay đổi không? Tại sao?


- Huyết áp động mạch có thay đổi không? Tại sao?


- Hở van tim gây ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của tim?

b) Trong cơ thể người, lượng ôxi trong phổi chiếm 36% tổng lượng ôxi trong cơ thể; lượng ôxi trong máu chiếm 51% và ở các cơ là 13%. Trong khi đó, ở một loài động vật có vú, lượng ôxi ở phổi, trong máu và ở các cơ chiếm tương ứng là 5%, 70% và 25%. Đặc điểm phân bố ôxi trong cơ thể như vậy cho biết loài động vật này sống trong môi trường như thế nào? Tại sao chúng cần có đặc điểm phân bố ôxi như vậy?

Câu 8 (3 điểm):

a) Tại sao khi tiểu phẫu phải dùng thuốc tê? Cơ chế tác động của thuốc tê là gì?

b) Đối với sợi thần kinh không có bao miêlin và sợi thần kinh có bao miêlin khi sử dụng thuốc gây tê thì loại nào bị tê nhanh hơn? Vì sao?


c) Phân biệt xináp hóa học và xináp điện.


Câu 9 (2 điểm):

a) FSH và LH có tác dụng khác nhau như thế nào ở con cái và con đực?

b) Tại sao khi trứng chín và rụng, được thụ tinh, phát triển thành phôi thai thì sẽ không có trứng nào khác rụng trong khoảng thời gian đó?

Câu 10 (1 điểm):

Trình bày vai trò của quai Henlê trong cấu trúc của ống thận thuộc đơn vị thận (neuphron) của chim và thú.
- Hết -
    (Thí sinh không được sử dụng tài liệu).
Họ và tên người ra đề: Dương Thị Thu Hà. Điện thoại: 0968.080.369, 0949.329.988
ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC LỚP 11

I. Phần thực vật

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	a) Xác định hai loại nguyên tố và trình bày vai trò sinh lí
- Hai nguyên tố khoáng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp chlorophyll là Fe và Mg.

- Fe là thành phần của enzim tổng hợp chlorophyll.

- Mg là thành phần cấu tạo nên chlorophyll.
	0.25
0.25

0.25

	
	b) Thiết kế một thí nghiệm nhỏ chứng minh vai trò của hai nguyên tố khoáng này
- Tiến hành trồng cây trên hai lô: lô thí nghiệm và lô đối chứng trên môi trường dinh dưỡng để điều chỉnh thành phần của môi trường.

- Hai lô này giống nhau tất cả các yếu tố (tưới nước, ánh sáng, các chất dinh dưỡng,…), chỉ khác là lô thí nghiệm không cung cấp Fe và Mg; lô đối chứng cung cấp Fe và Mg.
- Lặp lại nhiều lần thí nghiệm.

- Quan sát sự khác nhau giữa hai lô và rút ra kết luận.
	0.25

0. 5
0.25

0.25

	Câu 2

(2 điểm)
	a.

- Có đủ 4 điều kiện để cố định nitơ khí quyển: có lực khử, có ATP, có enzim nitrogenaza và enzim này hoạt động yếm khí.
- Nếu nhóm vi khuẩn nào có đủ 4 điều kiện trên thì phải sống cộng sinh, để lấy những điều kiện còn thiếu của sinh vật cộng sinh.
b. 

- Khi tổng hợp 1 phân tử glucozơ, cây C3 thực hiện một chu trình Calvin – Bensơn, trong khi cây C4 lần lượt hai quá trình cố định cacboxi hóa sơ cấp, Calvin – Bensơn → Để tổng hợp, cây C4 cần dùng thêm ATP, NADPH để tái sinh chất nhận PEP và chuyển đổi AOA thành AP.

- Nhưng hiệu suất quang hợp vẫn cao hơn do cây C4 không có hiện tượng hô hấp sáng. Hô hấp sáng tiêu hao gần 50% sản phẩm quang hợp của cây C3 nên hiệu suất quang hợp của cây C3 thấp hơn.
	0.5

0.5

0.5

0.5

	Câu 3.

(2 điểm)
	a. 
- Hai trường hợp trên là do thiếu hoocmôn axit abxixic (AAB)
Giải thích: AAB duy trì trạng thái ngủ của hạt, khi thiếu AAB hạt gỡ bỏ trạng thái ngủ và nảy mầm ngay trên cây.

- Trình bày ít nhất 3 tác động của AAB

Ví dụ: Đóng mở khí khổng

           Điều hòa ngủ nghỉ, nảy mầm ở thực vật

           Hình thành tầng rụng

           Chống stress

b. 

- Thí nghiệm này thể hiện tính hướng kép: hướng đất và hướng nước.

- Giải thích: Ngọn cây mọc thẳng là do hướng đất âm, hướng sáng dương, rễ cây mọc theo hướng đất dương theo chiều thẳng đứng nhưng nhu cầu về nước và chất dinh dưỡng nên rễ vòng lên qua các lỗ thủng vào nơi chứa đất ẩm, cứ thế tạo nên hình làn sóng của rễ.
	0.5

0.5

0.5

0.5

	Câu 4

(2 điểm)
	a. 
- Điểm bù ánh sáng là điểm mà ở đó cường độ hô hấp bằng cường độ quang hợp.

- Nếu ở cường độ ánh sáng nào đó, một cây thải CO2 còn một cây hấp thụ CO2 thì có nghĩa là một cây cần nhiều ánh sáng (cây ưa sáng), cây còn lại là cây ưa bóng.

b. Tên sắc tố:

    1. chlorophyl b

    2. chlorophyl a

    3. xanthophyl
    4. caroten

- Giải thích: dựa vào khối lượng phân tử của các loại sắc tố khác nhau, sắc tố nào có khối lượng phân tử nhỏ sẽ đi xa, sắc tố nào có khối lượng phân tử lớn sẽ ở gần.
	0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 5
(2 điểm)
	a. 
- Tên chu trình: cố định CO2 ở thực vật C4 (chu trình Hatch – Slack)

- Giai đoạn 1: xảy ra trong lục lạp của tế bào mô giậu.

- Giai đoạn 2 và 3: xảy ra trong lục lạp của tế bào bao quanh bó mạch.

Các giai đoạn đều xảy ra vào ban ngày khi có ánh sáng.

b. Các loài quang hợp theo con đường này thường sống ở nơi có điều kiện nóng ẩm kéo dài, ánh sáng, nhiệt độ và nồng độ O2 đều cao, nhưng nồng độ CO2 lại thấp do đó chúng có thêm quá trình tích lũy CO​2 ở tế bào mô giậu để dự trữ cho sự tổng hợp chất hữu cơ ở tế bào bao quanh bó mạch và tránh được hô hấp sáng.

c. Loài này có năng suất cao hơn lúa, vì chúng có điểm bù CO2 thấp, cường độ quang hợp mạnh và  không xảy ra hô hấp sáng.
	0.25

0.25

0.25

0.25

0,5

0,5


II. Phần động vật

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 6

(2 điểm)
	a. 
- Động vật ăn cỏ không nhai lại: dạ dày đơn, ruột dài, manh tràng phát triển với hệ vi sinh vật cộng sinh.

- Động vật ăn cỏ nhai lại: dạ dày 4 ngăn, có hệ vi sinh vật cộng sinh.

- Động vật ăn hạt (chim): không răng, mỏ cứng, ống tiêu hóa có thêm mề và diều.

- Động vật ăn hạt (bộ gặm nhấm): răng cửa phát triển liên tục, dạ dày đơn.

b. 

- Giải thích: tiêu chảy → mất nước, mất muối → huyết áp giảm.

- Cơ chế sinh lí: huyết áp giảm → tăng tiết ADH → tăng tái hấp thu nước ở ống thận.

- Huyết áp giảm → tăng tiết aldosteron → tăng tái hấp thu Na+ và nước → tăng thể tích máu → huyết áp tăng.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0, 5

	Câu 7

(2 điểm)
	a. 

- Nhịp tim tăng, đáp ứng nhu cầu máu của các cơ quan

- Lượng máu tim bơm lên động mạch chủ trong mỗi chu kì tim giảm, vì khi tim co, một phần máu quay trở lại tâm nhĩ

- Thời gian đầu, nhịp tim tăng nên huyết áp động mạch không thay đổi. Về sau, suy tim nên huyết áp giảm

- Hở van tim gây suy tim do tim phải tăng cường hoạt động trong thời gian dài

b.
- Đặc điểm phân bố ôxi trong cơ thể ở loài động vật này cho phép chúng dự trữ được lượng ôxi trong cơ thể giúp chúng có thể hoạt động được trong điều kiện thiếu ôxi

- Đây là đặc điểm thích nghi giúp loài động vật này lặn được lâu dưới nước
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

	Câu 8
(3 điểm)
	a. 
- Trong tiểu phẫu, người ta dùng thuốc gây tê vì thuốc gây tê có tác dụng ức chế dây thần kinh cảm giác để tạm thời làm mất cảm giác tại nơi tiếp xúc để giảm đau.

- Giải thích: 

  + Thuốc gây tê làm giảm tốc độ dẫn truyền, kéo dài thời gian trơ của màng tế bào thần kinh.
  + Khi thuốc tê gắn vào thụ thể trên cổng natri của màng tế bào thần kinh và ngăn chặn sự dẫn truyền thần kinh, nếu thuốc tê gắn vào kênh natri càng lâu thì tác dụng thuốc tê càng dài.
b. 

- Sợi thần kinh có bao miêlin dễ tê hơn vì chỉ cần gây tê ở eo Ranvier, các sợi thần kinh sẽ bị gây tê.

c. 
Xinap hóa học

Xinap điện

Khe xinap rộng, có bóng xinap chứa các chất môi giới trung gian

Khe xinap hẹp, không có bóng hóa học

Xung thần kinh truyền theo một chiều từ chùy xinap nơron trước đến thụ thể màng sau xinap nơron tiếp theo hoặc cơ quan đáp ứng

Xung thần kinh truyền hai chiều

Dẫn truyền chậm, một chiều nhất định

Dẫn truyền nhanh, hai chiều khó kiểm soát


	0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5



	
	a. 
	

	Câu 9 

(2 điểm)
	- FSH: 

     + Ở con đực: kích thích ống sinh tinh phát triển, tác động vào tế bào sertoli → tham gia vào quá trình sản sinh ra tinh trùng.

     + Ở con cái: kích thích nang trứng đang phát triển, tác động vào tế bào hạt của nang trứng gây tăng sinh tế bào hạt.

- LH: 

     + Ở con đực: tác dụng vào tế bào kẽ (tế bào leydig) → tăng tiết testosteron.

     + Ở con cái: cùng với FSH làm trứng chín và rụng, kích thích sự phát triển của thể vàng, tạo ơstrogen và progesteron

b. 

- Khi trứng chín và rụng, được thụ tinh, phát triển thành phôi thai thì trong suốt quá trình đó ơstrogen và progesteron được duy trì ở nồng độ cao (do thể vàng tiết ra). Hai hoocmôn này ức chế ngược âm tính lên vùng dưới đồi, tuyến yên ức chế sự sản sinh FSH và LH nên trứng không chín và rụng.

-  Trong suốt thời kì thai nhi phát triển thì nhau thai sản xuất ra ơstrogen và progesteron để ức chế sự sản sinh ra FSH và LH của tuyến yên.
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.5

0.5

	Câu 10

(1 điểm)
	- Quai Henlê có vai trò giữ nước đối với các động vật có xương sống trên cạn như chim và thú nhờ hiện tượng nhân nồng độ ngược dòng, tạo độ ưu trương trong dịch lọc ở đỉnh quai Henlê cũng như dịch gian bào trong phần tủy trong của thận khiến tái hấp thu nước từ ống góp, giúp cô đặc nước tiểu.
- Có tới 1/3 cầu thận nằm ở phần vỏ gần tủy thận, các ống thận của chúng có quai Henlê chìm sâu trong phần tủy thận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cô đặc nước tiểu bằng rút nước từ ống thận vào dịch gian bào ở phần tủy thận, từ đó thấm vào các mạch thẳng để trả lại máu.
	0. 5

0.5

	
	
	


- Hết -



CO2 → AOA → C4
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